
(1) (2) (3) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(15+..+(17) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP      28.002.574       24.897.096        14.970.206      2.550.766     1.816.523      4.961.901          24.418          22.035               0        551.247      3.105.478         2.340.216           15.195           750.066 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN      11.673.357       11.522.382        10.491.695         661.810        218.410         137.815            2.135            5.998               0            4.520         150.975            109.656             7.818             33.501 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN        6.753.636         6.679.795          6.299.617         136.617        159.453           79.431               609               827              -              3.242           73.841              63.754             3.671               6.416 

1.1.1.1      Đất trồng lúa LUA        3.930.351         3.904.405          3.787.197           28.806          82.726             4.370                 86                  -                -              1.220           25.945              22.425             2.710                  810 

1.1.1.1.1          Đất chuyên trồng lúa nước LUC        3.190.965         3.169.313          3.070.168           27.139          69.316             1.524                 65                  -                -              1.100           21.652              18.207             2.700                  745 

1.1.1.1.2          Đất trồng lúa nước còn lại LUK           639.490            635.216             617.748             1.592          13.234             2.548                 21                  -                -                   73             4.274                4.199                  10                    66 

1.1.1.1.3          Đất trồng lúa nương LUN             99.895              99.876               99.281                  74               177                297                  -                    -                -                   47                  19                     19                  -                      -   

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK        2.823.285         2.775.389          2.512.420         107.811          76.727           75.061               523               827              -              2.021           47.896              41.329                961               5.606 

1.1.1.2.1     Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK        1.053.522         1.032.894             933.217           37.047          60.325             1.642                 46               191              -                 427           20.628              19.879                486                  264 

1.1.1.2.2     Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK        1.769.763         1.742.496          1.579.203           70.764          16.401           73.420               477               636              -              1.595           27.267              21.450                475               5.342 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN        4.919.721         4.842.588         4.192.078        525.193          58.957          58.384           1.526            5.171               0           1.279           77.133             45.902            4.146            27.085 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP      15.467.658       12.523.429          3.752.769      1.840.423     1.526.185      4.820.961          22.076          14.631              -          546.384      2.944.229         2.221.303             6.822           716.103 

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX        8.025.301         6.385.086          3.305.879      1.483.947        633.023         704.312            9.076          14.240              -          234.609      1.640.216         1.331.488             5.593           303.135 

1.2.1.1        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN        3.868.691         2.893.170             988.740         860.172        441.376         399.635            5.465               982              -          196.800         975.521            730.699                510           244.312 

1.2.1.2        Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST        3.210.013         2.770.275         1.891.711        507.042        139.025        206.682           2.029          11.433             -           12.353         439.738           393.333            4.938            41.466 

1.2.1.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng sản xuất RSM

          946.598            721.640             425.428         116.733          52.622           97.995            1.583            1.824              -            25.456         224.957            207.455                145             17.357 

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH        5.123.285         3.919.977            435.192        317.147        492.849     2.358.076         11.783               391             -         304.540      1.203.308           855.151            1.229          346.927 

1.2.2.1        Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN        4.016.676         3.063.639             299.360         250.789        371.055      1.864.099            9.271               286              -          268.780         953.037            646.469             1.156           305.412 

1.2.2.2        Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT
          599.697            470.846               64.619           40.962          91.959         268.945            1.099                 72              -              3.191         128.851              97.645                  74             31.133 

1.2.2.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng phòng hộ RPM

          506.911            385.492               71.213           25.396          29.835         225.033            1.413                 33              -            32.570         121.419            111.038                  -               10.382 

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD        2.319.072         2.218.366               11.699           39.330        400.313      1.758.572            1.217                  -                -              7.236         100.705              34.665                  -               66.041 

1.2.3.1        Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN        2.083.974         2.003.966                 7.503           37.034        347.817      1.605.058            1.112                  -                -              5.443           80.008              25.856                  -               54.152 

1.2.3.2        Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT           104.658              94.275                 1.953             1.430          25.493           65.264               105                  -                -                   28           10.383                1.493                  -                 8.890 

1.2.3.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng đặc dụng RDM

          130.439            120.125                 2.242                866          27.003           88.250                  -                    -                -              1.765           10.314                7.315                  -                 2.999 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS           783.930            774.760             682.677           22.655          67.199             1.129                 46               717              -                 337             9.170                8.343                507                  319 

1.4 Đất làm muối LMU             15.373              15.062                 9.976             4.226               536                136                  -                 188              -                    -                  312                   311                    0                    -   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH             62.256              61.463               33.089           21.651            4.193             1.861               162               501              -                     6                793                   602                  48                  142 
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